
TÒA ÁN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

                            
     Bản án số:448/2020/HS-PT 

    Ngày: 08-9-2020  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Vũ Hoài Nam 

Các Thẩm phán:  1. Ông Lê Công Huân   

                           2. Ông Phan Thanh Nguyễn  

Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Mộng Nhung – Thư ký Tòa án nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia 
phiên tòa:  Ông Nguyễn Thanh Thuận - Kiểm sát viên.  

Ngày 08 tháng 9 năm 2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh xét xử phúc thẩm công khai vụ đối với vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 
328/HSPT ngày 15 tháng 7 năm 2020 đối với bị cáo Phan Thanh S do có kháng cáo 
của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 29/2020/HSST ngày 05/6/2020 của 
Tòa án nhân dân Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh.      

Bị cáo có kháng cáo: 

Phan Thanh S, sinh năm 1989, tại Sóc Trăng; Thường trú: ấp Phước 
Thuận, xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng; Nghề nghiệp: làm thuê; 
Trình độ học vấn: 9/12; Giới tính: Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Quốc 
tịch: Việt Nam; Con ông: Phan Văn T, mẹ: Nguyễn Thị Thúy L; chưa có vợ con; 
tiền án, tiền sự: không;  

Bị tạm giam: 08/12/2019 (Có mặt) 

  NỘI DUNG VỤ ÁN:   

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 
vụ án được tóm tắt như sau:  

Phan Thanh S ở cùng phòng trọ với chị Tôn Thị Kim H tại phòng số 102 
lầu 1, nhà B14, đường số 19, khu phố 2, phường Bình an, Quận 2. Vào khoảng 10 
giờ ngày 30/3/2017, chị Trần Ngọc T (bạn của chị Tôn Thị Kim H) điều khiển xe 
mô tô hiệu Sapphire Bella biển số 59P1-008.04 đến phòng trọ của chị Tôn Thị 
Kim H chơi. Khi đến nơi chị Trần Ngọc T khóa cổ xe để tại khu vực để xe chung 
tại tầng trệt, rồi đi lên phong của chị Tôn Thị Kim H. Đến khoảng 12 giờ cùng 
ngày, Phan Thanh S  thấy chị Tôn Thị Kim H và Trần Ngọc T nằm ngủ, trên bàn 
có chìa khóa xe của chị Trần Ngọc T nên Phan Thanh S  lén lút lấy chìa khóa xe 
của chị Trần Ngọc T và lấy 01 điện thoại di động hiệu HTC One Max của chị Tôn 
Thị Kim H để trên giường rồi đi xuống nơi để xe của nhà trọ, mở khóa lấy xe của 
chị Trần Ngọc T dẫn ra cổng thì gặp anh Nguyễn Cao Lê T ở cùng khu trọ thì 
Phan Thanh S nói anh Nguyễn Cao Lê T để Phan Thanh S  khóa cổng cho, do biết 
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Phan Thanh S ở trọ cùng với chị Tôn Thị Kim H nên anh Nguyễn Cao Lê T đồng 
ý.  Phan Thanh S điều khiển xe của chị Trần Ngọc T về quê tại ấp Phú Thuận, xã 
Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Phan Thanh S bán xe cho một 
người không rõ lai lịch được 4.500.000 đồng, chiếc điện thoại di động của chị 
Tôn Thị Kim H, Phan Thanh S  sử dụng một thời gian thì bị hư nên Phan Thanh S  
vứt bỏ.  

Sau khi ngủ dậy chị Tôn Thị Kim H và chị Trần Ngọc T phát hiện bị mất 
tài sản thì được anh Nguyễn Cao Lê T cho biết Phan Thanh S đã lấy chiếc xe của 
chị Trần Ngọc T đi. Chị Tôn Thị Kim H chưa trình báo Công an Phường Bình 
An, Quận 2 mà tự liên hệ với Phan Thanh S để tìm cách lấy lại tài sản. Đến ngày 
06/6/2019, chị Trần Ngọc T gọi điện hẹn Phan Thanh S, khi Phan Thanh S đi đến 
khu vực Cầu Ông Lãnh, Quận 1 bắt giữ Phan Thanh S chuyển đến Công an 
phường Bình An, Quận 2 nơi xảy ra tội phạm để xử lý theo thẩm quyền.  

Tại Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh 
Phan Thanh S khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản của chị Trần Ngọc T và 
chị Tôn Thị Kim H tại phòng 102 lầu 1, nhà B14, đường 19, khu phố 2, phường 
Bình An, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh như đã nêu trên.  

Bản kết luận định giá tài sản số 366 ngày 03/10/2019 của Hội đồng định giá 
tài sản trong tố tụng hình sự Quận 2 kết luận: 01 xe mô tô hiệu Sapphire Bella 
biển số 59P1-008.04 có giá trị 5.200.000 đồng; 01 điện thoại di động hiệu HTC 
One Max có giá trị 1.000.000 đồng.  

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 29/2020/HSST ngày 05/6/2020 của Tòa án 
nhân dân Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định: 

Căn cứ khoản 1 Điều 173; điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 38 Bộ luật hình sự 
năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Xử phạt bị cáo Phan Thanh S 01 (một) năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”. 
Thời hạn tù tính từ ngày bắt 08/12/2019  

Ngoài ra bản án sơ thẩm còn tuyên xử về vật chứng, án phí và quyền kháng cáo. 

Sau khi xét xử sơ thẩm, bị cáo Phan Thanh S có đơn kháng cáo xin giảm 
nhẹ hình phạt. 

* Tại phiên tòa phúc thẩm:    

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sau khi tóm tắt 
nội dung vụ án, phân tích những những tình tiết định tội, định khung hình phạt và 
giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo, đã nhận định: Bản án hình sự sơ 
thẩm thẩm tuyên xử bị cáo là đúng người, đúng tội và mức hình phạt Tòa án cấp 
sơ thẩm xử phạt bị cáo là phù hợp. Bị cáo không cung cấp thêm tình tiết giảm nhẹ 
nào mới nên đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của bị cáo.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 
tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

Vào khoảng 10 giờ ngày 30/3/2017 bị cáo Phan Thanh S có hành vi lén lút 
chiếm đoạt 01 xe mô tô hiệu Sapphire Bella biển số 59P1-008.04; 01 điện thoại di 



 
3

động hiệu HTC One Max. Hành vi của bị cáo đã phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 
Tổng giá trị tài sản bị cáo trộm cắp là 6.200.000 đồng thuộc trường hợp “trộm cắp 
tài sản của người khác có trị giá trừ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng” 
nên Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa 
đổi bổ sung năm 2017) là đúng người đúng tội và có căn cứ.  

Sau khi xét xử sơ thẩm, bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, đơn 
kháng cáo của bị cáo trong hạn luật định là hợp lệ.  

 Xét kháng cáo của bị cáo, Hội đồng xét xử nhận thấy: khi xem xét phần 
hình phạt, Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét cho bị cáo các tình tiết giảm nhẹ trách 
nhiệm hình sự: khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải; lần đầu phạm tội và thuộc 
trường hợp ít nghiêm trọng nên Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng điểm s, i khoản 1 
Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 giảm nhẹ hình phạt 
cho bị cáo và xử phạt bị cáo mức hình phạt 01 năm tù là phù hợp. 

 Bị cáo kháng cáo đề nghị giảm nhẹ hình phạt nhưng không cung cấp tài liệu, 
chứng cứ mới để Hội đồng xét xử xem xét nên không có căn cứ chấp nhận kháng cáo 
của bị cáo. Do đó, không chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

- Căn cứ vào điểm a khoản 1, khoản 2 Điều 355; Điều 356 của Bộ luật Tố 
tụng hình sự năm 2015; 

Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Phan Thanh S, giữ nguyên bản án 
sơ thẩm. 

- Căn cứ Khoản 1 Điều 173; Điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 38 Bộ luật 
Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017; 

 Xử phạt bị cáo Phan Thanh S 01 (một) năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”. 
Thời hạn tù tính từ ngày 08/12/2019. 

Bị cáo phải nộp 200.000 (Hai trăm ngàn) đồng án phí hình sự phúc thẩm. 

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị 
kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 
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Nơi nhận: 

- TAND tối cao; 
- TAND cấp cao tại TP.HCM;   
- VKSND TP.HCM; 
- VKSND Quận 2;  
- P.PC53-CA TP.HCM; 
- Bị cáo;      
- Trại giam;  
- Thi hành án Quận 2;       
- TAND quận Quận 2;       
- Công an Quận 2;        
- UBND nơi BC cư trú;      
- Sở Tư pháp;         
- Lưu, Tòa Hình sự, hồ sơ (23)                         
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TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

Vũ Hoài Nam 

 


